
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2526   /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày 28  tháng 9 năm 2021 

 
 

 QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 

262/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021. 

           QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 

thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 34 hộ (trong đó: Xã Hàm Trí: 14 người; xã 

Hàm Phú: 12 người, xã Thuận Minh: 08 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 51.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi mốt triệu đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận 

Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Xã Hàm Trí 21.000.000

1 Huỳnh Thị Mẫn 03/09/2002 261610704
Tổ 5,

 Lâm Giang

Nhân viên phục 

vụ

Quán ăn sân vườn 

Hương Dừa, Đường Võ 

Thị Sáu, khú phố 5, Thị 

trấn Liên Hương, huyện 

Tuy Phong

1.500.000 x

2 Nguyễn Thị Bích Liễu 06/01/1991 261161024 Tổ 1, Phú Hòa Nhân viên spa

Thanh Kim Spa, 

số 652 khu phố Lâm 

Giáo,TT. Ma Lâm

1.500.000 x

3 Lê Thị Đồng Luông 15/3/1976 060176005775 Phú Thái
Bán quần áo, 

nón  trong chợ
Chợ Sông quao, Hàm Trí 1.500.000 x

4 Trương Thị Quỳnh Như 15/2/1995 261378144 Phú Thái  Quán Bida
Tổ 5, thôn Phú Hòa, 

Hàm Trí
1.500.000 x

5 Trần Thị Hương 04/02/1991 261161155 Tổ 7, Phú Hòa
Nhân viên phục 

vụ

Nhà hàng Tuấn Mập

Số H2, đường Hùng 

Vương, Phường Phú 

Thủy, Phan Thiết

1.500.000 x

6 Phạm Thị Loan 13/7/1974 261390244 Lâm Giang

Bán giày, dép, 

nón, chiếu trong 

chợ

Chợ Hàm Trí 1.500.000 x

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi

 chú

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số   2526  /QĐ-UBND ngày   28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc 

chính trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc

Nam Nữ Tài khoản

Qua 

bưu 

điện



7 Đặng Văn Chương 20/10/1969 034069017933 Lâm Giang
bán dao, kéo 

lưu động 

tại các chợ Sông Quao, 

Thuận Hòa, Chợ Gộp 

Hồng Liêm

1.500.000 x

8 Nguyễn Văn Hải 1959 036059015902
Tổ 4,

 Lâm Giang

Bán giày, dép, 

nón trong chợ
Chợ Hàm Trí 1.500.000 x

9 Bùi Thị Lời 18/6/1994 261333958
Tổ 4, 

Lâm Giang
 Quán Bida Tổ 4, Lâm Giang 1.500.000 x

10 Đặng Thị Kim Lai 15/3/1982 060182001113 Tổ 3, Phú Hòa
Bán quần áo 

trong chợ
Chợ Ma Lâm 1.500.000 x

11 Thông Minh Dương 07/05/2001 060201000599 Tổ 6, Phú Hòa Thợ làm tóc

Salon House Hair Việt 

Tony 

số 10, đường Trần Phú, 

TT. Ma Lâm

1.500.000 x

12 Thông Thị Mơ 25/6/1991 060191013425
Tổ 7, 

Lâm Giang
Quán Bida Tổ 7, Lâm Giang 1.500.000 x

13 Tống Thị Lắm 1954 261482191
Thôn Phú 

Thái, Hàm Trí

Bán vé số

 lưu động

Khu vực Hàm Trí, Thuận 

Hòa
1.500.000 x

14 Bùi Thị Thanh 20/12/1974 260784676 Tổ 5, Phú Hòa
Bán vé số

 lưu động

Khu vực Hàm Trí, Hàm 

Phú, Ma Lâm, Thuận 

Hòa

1.500.000 x

II Xã Hàm Phú
18.000.000

15 Trần Hữu Mây 28/10/1993 261345642
Tổ 3 Thôn Phú 

Lập

Phụ bếp quán 

ăn

Quán Thiện 57, đại lộ lê 

duẩn, Phan Thiết
1.500.000 x

16 Đỗ Thị Bích Liên 03/04/2001 261613528
Thôn Phú 

Thắng

Phục vụ quán 

ăn

Quán 80. Hùng Vương, 

Phan Thiết
1.500.000 x

17 Hồ Tuấn Anh 23/05/1993 261272991
Cắt tóc

 máy lạnh

Salon Hara 05 thủ khoa 

huân, phú trinh, phan 

thiết

1.500.000 x

18 Nguyễn Thị Bích My 22/04/2000 261487017
Tổ 3

Thôn Phú Điền
Bảo mẫu

Nhóm trẻ tư thục An 

thịnh, phú trinh, thị trấn 

Phú Long, Hàm Thuận 

Bắc

1.500.000 x



19 Trần Thị Thanh Tuyền 18/01/1995 060195007338
Tổ 3 Thôn Phú 

Lập
Spa

Thiên Phú Mỹ, 347 Trần 

Hưng Đạo, Bình Hưng, 

Phan Thiết

1.500.000 x

20 Lê Thị Vân Anh 12/05/1965 260476444
Tổ 3 Thôn Phú 

Lập

bán vé số lưu 

động

Đại lý vé số

 Kim Loan
1.500.000 x

21 Hồ Thị Mỹ Vân 10/10/1999 261484046 Tổ 1 Phú Điền
Nhân viên Quán 

bida

Câu lạc bộ Bida sao, 

102A trần phú, đức 

nghĩa, phan thiết

1.500.000 x

22 Trần Văn Dự 29/12/1959 260024167 Tổ 3 Phú Điền
Bán vé số lưu 

động
Đại lý vé số Kim Loan 1.500.000 x

23 Phạm Từ Kỳ 14/12/2000 261611037 Tổ 3 Phú Điền
Phục vụ quán 

ăn

Quán ốc Thái, thị trấn 

Ma Lâm, hàm thuận bắc
1.500.000 x

24 Bùi Thị Ân 24/06/1985 261023504
Thôn Phú 

Thắng

Bán hàng rong, 

bán quần áo ở 

chợ sông quao, 

chợ phú lập, 

chợ hàm trí, chợ 

phú điền

 Chợ sông quao, chợ phú 

lập, chợ hàm trí, chợ phú 

điền

1.500.000 x

25 Nguyễn Thị Nhung 26/09/1995 261377717
Tổ 4 Thôn Phú 

Lập

Phụ bếp quán 

ăn

Quán số 89, đào tấn, phú 

thủy, phan thiết
1.500.000 x

26 Nguyễn Thị Thanh Mai 27/05/1971 260642622
Thôn Phú 

Thắng

Phụ bếp quán 

ăn

Quán cơm panda food, 

võ hữu, phú thủy, phan 

thiết

1.500.000 x

III Xã Thuận Minh 12.000.000

27 Nguyễn Thị Kim Liên 01/01/1974 260826901

Thôn Dốc 

Lăng, xã 

Thuận Minh

Buôn bán trái 

cây

Chợ Văn Thánh 3, TP. 

Phan Thiết
1.500.000 x

28 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/01/1981 261020765

Thôn Dốc 

Lăng, xã 

Thuận Minh

Buôn bán trái 

cây

Chợ Bia Đài, TP. Phan 

Thiết
1.500.000 x



29 Nguyễn Thị Hà 1984 261078977
Thôn 1, xã 

Thuận Minh

Nhân viên làm 

tóc

Salon tóc Tony Nghĩa số 

59 Nguyễn Hội, KP1, 

Phướng Phú Trinh, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

30 Nguyễn Văn Lâm 03/07/1995 261377007
Thôn 2, xã 

Thuận Minh

Nhân viên làm 

tóc

Salon Thái Hoàng Duy 

số 32 Lê Hồng Phong, 

TT. Ma Lâm, Hàm 

Thuận Bắc

1.500.000 x

31 Nguyễn Thị Thuý Nga 09/04/2006 60306010930
Thôn 1, xã 

Thuận Minh
Nhân viên bán 

Quán Tra sữa Green 

Days, Km 15, quốc lộ 

28, KP. Lâm Giáo, TT. 

Ma Lâm

1.500.000 x

32 Thái Nguyễn Minh Hoàng 25/09/1988 60090014043
Thôn 1, xã 

Thuận Minh
Đầu bếp

Quán ẩm thực Đồng 

Quê, Tổ 7, KP 6, phường 

Phú Thủy, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

33 Phan Đức Hải 20/09/2001 261613210
Thôn 2, xã 

Thuận Minh

Nhân viên phục 

vụ

Quán ẩm thực Đồng 

Quê, Tổ 7, KP 6, phường 

Phú Thủy, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

34 Nguyễn Thị Dị 25/01/2003 261641987
Thôn 1, xã 

Thuận Minh

Nhân viên phục 

vụ quán coffee

Quán coffee Điểm Hẹn 

số 126/3 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Phú 

Thủy, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

Tổng cộng 51.000.000   

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 34 người ; Số tiền: 51.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu đồng.




